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Mã số Hết hạn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMP: 105 nhà máy

1 Cty TNHH Mekophar
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 225/GCN-QLD 20-12-24 T 2-3 ngày

2 Cty TNHH LD Stellapharm - CN 1 Bình Dương Nam 124/GCN-QLD 26-12-24 T 2-3 ngày

3
CN Cty CP DP Imexpharm - N.máy kh.sinh CNC Vĩnh 

Lộc

TP Hồ Chí 

Minh
Nam 184/GCN-QLD 04-12-24 T 2-3 ngày

4 Cty CP DP Bidopharma USA - CN Long An Long An Nam 190/GCN-QLD 13-01-24 T 2-3 ngày

5 Cty CP dược Enlie Bình Dương Nam 533/GCN-QLD 17-03-24 T 2-3 ngày

6 Cty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh (BALIORIMED) Đà Nẵng Trung 50/GCN-QLD 24-11-24 T 2-3 ngày

7 Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9
TP Hồ Chí 

Minh
Nam - - T 2-3 ngày

8 Cty CP DP Am vi (Amvipharm)
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 411/GCN-QLD 03-03-24 T 2-3 ngày

9 Cty CP DP Sao Kim Hà Nội Bắc 03/GCN-QLD 15-10-24 T 2-3 ngày

10 Công ty TNHH Nam Dược Nam Định Bắc 291/GCN-QLD 24-10-23 T 2-3 ngày

11 Cty CP DP DTP Hà Nam Bắc - - T 2-3 ngày

12 Cty TNHH DP Hoa Linh Hà Nam Hà Nam Bắc 51/GCN-QLD 25-09-24 T 2-3 ngày

13 Cty CP Dược VTYT Thái Bình (Thaibiphar) Thái Bình Bắc 426/GCN-QLD 05-10-24 T 2-3 ngày

14 CN Cty CP DP Trường Thọ Nam Định Bắc 359/GCN-QLD 20-10-24 T 2-3 ngày

15 Cty TNHH DP Hà Thành Hà Nội Bắc 289/GCN-QLD 03-11-24 T 2-3 ngày

16 Cty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) Hà Tĩnh Trung 362/GCN-QLD 05-11-24 T 2-3 ngày

17 Cty TNHH Nippon Chemiphar Việt Nam Bình Dương Nam 768/GCN-QLD 20-11-24 T 2-3 ngày

18 Cty CP Dược VTYT Hải Dương Hải Dương Bắc 150/GCN-QLD 23-11-24 T 2-3 ngày

19 Cty CP DP Phương Đông - CN I
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 137/GCN-QLD 02-12-24 T 2-3 ngày

20 Cty CP DP Boston Việt Nam Bình Dương Nam 84/GCN-QLD 03-12-24 T 2-3 ngày

21 Cty TNHH DP Hisamitsu Việt Nam Đồng Nai Nam 168/GCN-QLD 11-12-24 T 2-3 ngày

22 Cty CP US Pharma USA
TP Hồ Chí 

Minh
Nam

167/GCN-QLD, 

473/GCN-QLD
19-12-24 T 2-3 ngày

23 CN Cty CP DP OPC tại Bình Dương - N.máy DP OPC Bình Dương Nam 257/GCN-QLD 19-12-24 T 2-3 ngày

24 Cty TNHH MTV DP OPC Bình Dương Bình Dương Nam 256/GCN-QLD 19-12-24 T 2-3 ngày

25 Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco)
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 33/GCN-QLD 20-12-24 T 2-3 ngày

26 Cty CP DP Bắc Ninh (BANIPHAR) Bắc Ninh Bắc 253/GCN-QLD 28-12-24 T 2-3 ngày

27 Cty TNHH DP USA-NIC
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 319/GCN-QLD 29-12-24 T 2-3 ngày

28 Cty CP Pymepharco Phú Yên Trung 146/GCN-QLD 08-01-25 T 2-3 ngày

29 Cty CP dược Nature Việt Nam
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 294/GCN-QLD 08-01-25 T 2-3 ngày

30
CN Cty CP dược Nature Việt Nam – N.máy Nature 

Lifecare

TP Hồ Chí 

Minh
Nam 337/GCN-QLD 08-01-25 T 2-3 ngày

31 Cty CP DP Trung ương 3 (FORIPHARM) Hải Phòng Bắc 533/GCN-QLD 12-01-25 T 2-3 ngày

32 Cty CP DP Dược liệu Pharmedic
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 324/GCN-QLD 12-01-25 T 2-3 ngày

33 Cty CP DP Otsuka Việt Nam Đồng Nai Nam 198/GCN-QLD 14-01-25 T 2-3 ngày

34 Cty TNHH DP Shinpoong Daewoo Đồng Nai Nam 792/GCN-QLD 15-01-25 T 2-3 ngày

35 Cty CP XNK Y tế Domesco Đồng Tháp Nam 200/GCN-QLD 16-01-25 T 2-3 ngày

36 Cty CP Trust Farma Quốc tế Bình Dương Nam 229/GCN-QLD 16-01-25 T 2-3 ngày

37 Cty DP TNHH Leung Kai Fook Việt Nam
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nam 304/GCN-QLD 17-01-25 T 2-3 ngày

TT
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TÊN CÔNG TY ĐỊA ĐIỂM MIỀN
CHỨNG CHỈ ĐANG CÓ Thời gian 

kiểm tra
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38 Cty CP Dược - VTYT Thanh Hóa (THEPHACO) Thanh Hóa Trung 862/GCN-QLD 20-01-25 T 2-3 ngày

39
Cty CP NC và SX DP Meracine (Tên cũ: Cty CP DP 

Gia Nguyễn)
Bắc Ninh Bắc 206/GCN-QLD 21-01-25 T 2-3 ngày

40 Cty CP dược VTYT Hà Nam Hà Nam Bắc 142/GCN-QLD 22-01-25 T 2-3 ngày

41 Cty CP DP OPV Đồng Nai Nam 199/GCN-QLD 22-01-25 T 2-3 ngày

42 Cty CP DP Fremed
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 141/GCN-QLD 23-01-25 T 2-3 ngày

43 Cty CP Sinh Học DP Ba Đình (BABIOPHAR) Bắc Ninh Bắc 312/GCN-QLD 24-01-25 T 2-3 ngày

44 Cty TNHH MTV DP Phước Sanh Pharma Long An Nam 387/GCN-QLD 18-02-25 T 2-3 ngày

45 Cty CP Dược Trung ương 3 Đà Nẵng Trung 490/GCN-QLD 19-02-25 T 2-3 ngày

46 Cty TNHH Dược thảo Hoàng Thành Hà Nội Bắc 489/GCN-QLD 25-02-25 T 2-3 ngày

47 Cty TNHH Novaglory
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 389/GCN-QLD 26-02-25 T 2-3 ngày

48 Cty CP DP Khang Minh
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 251/GCN-QLD 05-03-25 T 2-3 ngày

49 Cty CP DP Ampharco U.S.A Đồng Nai Nam 278/GCN-QLD 10-03-25 T 2-3 ngày

50 Cty CP S.P.M
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 514/GCN-QLD 12-03-25 T 2-3 ngày

51 Cty CP Dược Trung ương Mediplantex Hà Nội Bắc 313/GCN-QLD 17-03-25 T 2-3 ngày

52 Cty CP dược Lâm Đồng (LADOPHAR) Lâm Đồng Trung 617/GCN-QLD 20-03-25 T 2-3 ngày

53 Cty CP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR) Lâm Đồng Trung 615/GCN-QLD 20-03-25 T 2-3 ngày

54 Cty CP Dược Danapha Đà Nẵng Trung 292/GCN-QLD 22-03-25 T 2-3 ngày

55 Cty CP Dược Minh Hải Cà Mau Nam 293/GCN-QLD 26-03-25 T 2-3 ngày

56 Cty CP DP Tenamyd
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 330/GCN-QLD 26-03-25 T 2-3 ngày

57 Cty CP DP Trung ương 2 (Dopharma) Hà Nội Bắc 741/GCN-QLD 30-03-25 T 2-3 ngày

58 Cty CP Dược S. Pharm Sóc Trăng Nam 667/GCN-QLD 01-04-25 T 2-3 ngày

59 Cty TNHH DP Nhất Nhất Long An Nam 392/GCN-QLD 14-05-25 T 2-3 ngày

60 Cty CP DP VCP Hà Nội Bắc 461/GCN-QLD 16-05-25 T 2-3 ngày

61
Cty CP Dược Hậu Giang - CN N.máy DP DHG tại 

Hậu Giang
Hậu Giang Nam 515/GCN-QLD 20-05-25 T 2-3 ngày

62 Cty CP DP Phương Nam Cần Thơ Nam 321/GCN-QLD 21-05-25 T 2-3 ngày

63 Cty CP Dược - VTYT Quảng Ninh Quảng Ninh Bắc 513/GCN-QLD 25-05-25 T 2-3 ngày

64 CN Cty CP DP Trường Thọ Nam Định Bắc 477/GCN-QLD 01-06-25 T 2-3 ngày

65 Cty CP DP Boston Việt Nam Bình Dương Nam 471/GCN-QLD 04-06-25 T 2-3 ngày

66 Cty TNHH DP và TTBYT Hoàng Đức Long An Nam 415/GCN-QLD 23-06-25 T 2-3 ngày

67 Cty CP y học Rạng Đông - CN tại Tp Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 652/GCN-QLD 24-06-25 T 2-3 ngày

68 Cty TNHH Vạn Xuân Long An Nam 249/GCN-QLD 05-07-25 T 2-3 ngày

69 CN Cty TNHH Đức Thọ Xuân Vĩnh Long Nam 679/GCN-QLD 14-07-25 T 2-3 ngày

70
Cs SX đông dược Cửu Long - Kho xưởng dược Cục 

Hậu cần Quân khu 9
Cần Thơ Nam 15/GCN-QLD 15-07-25 T 2-3 ngày

71 Cty CP Dược và VTYT Bình Thuận (PHAPHARCO) Bình Thuận Trung 585/GCN-QLD 16-07-25 T 2-3 ngày

72
Cty LD DP Mebiphar - Austrapharm (ME-

AUSPHARM)

TP Hồ Chí 

Minh
Nam 240/GCN-QLD 03-08-25 T 2-3 ngày

73 CN Cty CP đông nam dược Trường Sơn
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 128/GCN-QLD 04-08-25 T 2-3 ngày

74 Cty CP Dược TH Pharma Thanh Hóa Trung 749/GCN-QLD 14-08-25 T 2-3 ngày

75 Cty TNHH SX DP Medlac Pharma Italy Hà Nội Bắc 819/GCN-QLD 23-08-25 T 2-3 ngày

76 Cty TNHH Bách Thảo Dược Hải Phòng Bắc 780/GCN-QLD 26-08-25 T 2-3 ngày
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77 CN 3 - Cty CP DP Imexpharm tại Bình Dương Bình Dương Nam 840/GCN-QLD 08-09-25 T 2-3 ngày

78 Cty TNHH DP Allomed Bình Dương Nam 222/GCN-QLD 15-09-25 T 2-3 ngày

79 Cty TNHH DP & TPCN Hương Hoàng Thái Bình Bắc 779/GCN-QLD 20-09-25 T 2-3 ngày

80 Cty CP DP Khánh Hòa Khánh Hòa Trung 820/GCN-QLD 27-09-25 T 2-3 ngày

81 CN Cty CP DP và Sinh học Y tế (MEBIPHAR)
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 40/GCN-QLD 01-10-25 T 2-3 ngày

82 CN Cty CP DP Imexpharm - N.máy CNC Bình Dương Bình Dương Nam 243/GCN-QLD 08-10-25 T 2-3 ngày

83 Cty CP Sanofi Việt Nam
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 42/GCN-QLD 13-10-25 T 2-3 ngày

84 CN Cty TNHH DP Nam Việt - Xưởng SX thuốc Bến Tre Nam 808/GCN-QLD 13-10-25 T 2-3 ngày

85 Cty CP DP Am vi (Amvipharm)
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 969/GCN-QLD 15-10-25 T 2-3 ngày

86 Cty CP DP CPC1 Hà Nội Hà Nội Bắc 849/GCN-QLD 15-10-25 T 2-3 ngày

87 Cty CP DP Bến Tre (Bepharco) Bến Tre Nam 250/GCN-QLD 20-10-25 T 2-3 ngày

88 N.máy Stada Việt Nam Phú Yên Trung 839/GCN-QLD 20-10-25 T 2-3 ngày

89 Cty TNHH LD Hasan - Dermapharm Bình Dương Nam 156/GCN-QLD 22-10-25 T 2-3 ngày

90 Cty CP LD DP Éloge France Việt Nam Bắc Ninh Bắc 71/GCN-QLD 25-10-25 T 2-3 ngày

91 Cty CP DP Wealphar Phú Thọ Bắc 223/GCN-QLD 27-10-25 T 2-3 ngày

92
N.máy DP DKPharma - CN Bắc Ninh Cty CP Dược 

Khoa
Bắc Ninh Bắc 859/GCN-QLD 28-10-25 T 2-3 ngày

93 Cty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC) Lâm Đồng Trung 16/GCN-QLD 28-10-25 T 2-3 ngày

94
Cty CP Dược Hậu Giang - CN N.máy DP DHG tại 

Hậu Giang
Hậu Giang Nam 33/GCN-QLD 01-11-25 T 2-3 ngày

95 Cty TNHH Phil Inter Pharma Bình Dương Nam 89/GCN-QLD 05-11-25 T 2-3 ngày

96 Cty TNHH Nipro Pharma Việt Nam (NPV) Hải Phòng Bắc 72/GCN-QLD 08-11-25 T 2-3 ngày

97 Cty CP dược Nature Việt Nam
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 84/GCN-QLD 11-11-25 T 2-3 ngày

98 CN Cty TNHH SX TM DP Thành Nam tại Bình Dương Bình Dương Nam 169/GCN-QLD 11-11-25 T 2-3 ngày

99 Cty TNHH United International Pharma Bình Dương Nam 39/GCN-QLD 19-11-25 T 2-3 ngày

100 Cty CP JW Euvipharm (Tên cũ: Cty CP Euvipharm) Long An Nam 547/GCN-QLD 01-12-25 T 2-3 ngày

101
Cty CP NC và SX DP Meracine (Tên cũ: Cty CP DP 

Gia Nguyễn)
Bắc Ninh Bắc 75/GCN-QLD 09-12-25 T 2-3 ngày

102 Cty CP DP Soha Vimex Hưng Yên Bắc 38/GCN-QLD 16-12-25 T 2-3 ngày

103 Cty TNHH Medochemie (Viễn Đông) Bình Dương Nam 188/GCN-QLD 20-12-25 T 2-3 ngày

104 Cty TNHH Medochemie (Viễn Đông) Bình Dương Nam 690/GCN-QLD 20-12-25 T 2-3 ngày

105 Cty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam Bình Dương Nam 70/GCN-QLD 22-12-25 T 2-3 ngày

GLP: 31 cơ sở

1 TT KN Gia Lai Gia Lai Trung 608/GCN-QLD 13-12-22 T 2-3 ngày

2 Cty CP chứng nhận và giám định Vinacert Hà Nội Bắc 458/GCN-QLD 27-03-22 T 2-3 ngày

3 Viện KN thuốc TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 250/GCN-QLD 27-08-23 T 2-3 ngày

4 Viện KN thuốc Trung ương Hà Nội Bắc 207/GCN-QLD 04-09-23 T 2-3 ngày

5 TT KN thuốc, MP, TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh Trung 616/GCN-QLD 08-09-23 T 2-3 ngày

6 TT KN tỉnh Lào Cai Lào Cai Bắc 75/GCN-QLD 31-10-23 T 2-3 ngày

7 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn Bắc 109/GCN-QLD 13-11-23 T 2-3 ngày

8 Viện NC và PT sản phẩm thiên nhiên Hà Nội Bắc - - T 2-3 ngày

9 Cty TNHH ALPHA LAB
TP Hồ Chí 

Minh
Nam - - T 2-3 ngày

10 TT KN DP, MP tỉnh An Giang An Giang Nam - - T 2-3 ngày
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11 TT KN thuốc, MP, TP Quảng Trị Quảng Trị Trung 459/GCN-QLD 08-01-24 T 2-3 ngày

12 TT KN tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh Bắc 266/GCN-QLD 15-01-24 T 2-3 ngày

13 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Yên Bái Yên Bái Bắc 444/GCN-QLD 20-01-24 T 2-3 ngày

14 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Bắc 476/GCN-QLD 28-01-24 T 2-3 ngày

15 TT KN tỉnh Bình Dương Bình Dương Nam 300/GCN-QLD 31-03-24 T 2-3 ngày

16 TT KN thuốc, MP, TP Nghệ An Nghệ An Trung 467/GCN-QLD 17-04-24 T 2-3 ngày

17 Viện Công nghệ DP Quốc gia Hà Nội Bắc 439/GCN-QLD 25-11-24 T 2-3 ngày

18 TT KN Khánh Hòa Khánh Hòa Trung 809/GCN-QLD 23-11-24 T 2-3 ngày

19 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Quảng Bình Quảng Bình Trung 10/GCN-QLD 12-11-24 T 2-3 ngày

20 TT KN thuốc, MP, TP Đắk Lắk Đắk Lắk Trung 183/GCN-QLD 05-12-24 T 2-3 ngày

21 TT KN Phú Thọ Phú Thọ Bắc 324/GCN-QLD 09-12-24 T 2-3 ngày

22 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Hà Nam Hà Nam Bắc 295/GCN-QLD 11-12-24 T 2-3 ngày

23 TT kiểm soát DP, MP, TP và TBYT Thái Nguyên Thái Nguyên Bắc 258/GCN-QLD 10-02-25 T 2-3 ngày

24 TT KN thuốc, MP, TP Hà Nội Hà Nội Bắc 297/GCN-QLD 01-04-25 T 2-3 ngày

25 TT KN thuốc, MP, TP Hải Phòng Hải Phòng Bắc 689/GCN-QLD 02-07-25 T 2-3 ngày

26 TT KN thuốc, MP, TP Tp. Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí 

Minh
Nam 411/GCN-QLD 13-09-25 T 2-3 ngày

27 TT KN Tp Đà Nẵng Đà Nẵng Trung 127/GCN-QLD 15-10-25 T 2-3 ngày

28 TT KN thuốc, MP, TP Tp Cần Thơ Cần Thơ Nam 720/GCN-QLD 03-11-25 T 2-3 ngày

29 TT KN thuốc, MP, TP Thái Bình Thái Bình Bắc 401/QĐ-QLD 17-11-25 T 2-3 ngày

30 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Hải Dương Hải Dương Bắc 488/GCN-QLD 24-11-25 T 2-3 ngày

31 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn Bắc 490/GCN-QLD 20-12-25 T 2-3 ngày

9 11 13 12 14 13 12 13 11 11 10 7 136 đơn vịTỔNG SỐ
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